TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC – 
         HỢP TÁC QUỐC TẾ

BÁO CÁO
Về thông tin Trường Đại học Joongbu, Hàn Quốc

1. Sơ lược về Trường Đại học Joongbu, Hàn Quốc
- Đại học Joongbu được thành lập ngày 29/02/1984 tại Chungcheong, Hàn Quốc với mục tiêu cung cấp đầy đủ các kiến thức cho sinh viên nhằm đào tạo và phát triển các tài năng để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước và thế giới.
- Địa chỉ: 201, Daehak-ro, Chubu-myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
- Website: www.joongbu.ac.kr
- Điện thoại: +82 41-750-6523
- Trường có 2 cơ sở chính:
· Goyang Campus: ngay sát thủ đô Seoul, đào tạo 20 chuyên ngành với 3.480 sinh viên.
· Geumsan Campus: tọa lạc tại thành phố Taeajeon, thành phố lớn thứ ba tại Hàn Quốc, đào tạo 34 chuyên ngành với 5.190 sinh viên.
2. Chương trình đào tạo của Trường
- Trường Đại học Joongbu có 5 trường Cao đẳng với 57 chuyên ngành cần thiết cho một xã hội hiện đại, các sinh viên có thể tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp chiếm 80% trong tổng số sinh viên cùng lĩnh vực của họ.
· Cao đẳng Khoa học xã hội: Tiếng Hàn, Quản lý xã hội, Thư viện và Thông tin, Báo chí, Quảng cáo và Tiếp thị, Quản lý y tế, Phúc lợi và Dưỡng lão, Phúc lợi xã hội, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Mầm non, Giáo dục mầm non đặc biệt, Chuyên ngành tiểu học, Chuyên ngành phổ thông, Phát thanh truyền hình.
· Cao đẳng Công nghệ và bảo vệ: Quản lý cảnh sát, Luật cảnh sát, Nhân viên thực thi pháp luật.
· Cao đẳng Du lịch và Y tế: Quản lý khách sạn, Dịch vụ ẩm thực khách sạn, Quản lý du lịch, Dịch vụ hàng không, Khoa học đời sống và Ẩm thực, Khoa học mỹ phẩm, Y tế và Thảo dược, Khoa học Đông y, Dinh dưỡng và Ẩm thực, Điều dưỡng, Vật lý trị liệu, Tài nguyên vật nuôi.
· Cao đẳng Kỹ thuật: Thiết kế kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Cảnh quan môi trường, Kỹ thuật phần mềm truyền thông, Bảo mật thông tin, Thông tin và Truyền thông, Quản lý tự động hóa, Kỹ thuật năng lượng mới, Xuất bản từ điển.
· Cao đẳng Vật lý và Nghệ thuật: Thiết kế công nghiệp, Truyện tranh, Đồ họa, Thiết kế thời trang, Phim ảnh kỹ thuật số, Thiết kế kịch và phim ảnh, Trang điểm nghệ thuật, Âm nhạc, Thực hành âm nhạc, Vật lý và Xã hội, Bản đồ Golf, Vật lý đặc biệt.
[bookmark: _GoBack]- Ngoài ra các sinh viên đã tốt nghiệp đại học có thế tham gia các chương trình cao học đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ tại Trường.
3. Học phí
	Khóa học
	Phí đăng ký
(đóng 1 lần duy nhất)
	Học phí

	Đại học
	600 USD
≈ 13.200.000 đồng
	3.200 – 4.000 USD (1 học kỳ)
≈ 70.400.000 – 88.000.000 đồng

	Thạc sỹ
	550 USD
≈ 12.100.000 đồng
	* Tốt nghiệp các Đại học chung:
3.000 – 3.950 USD
≈ 66.000.000 – 86.900.000 đồng
* Tốt nghiệp các Đại học Nhân văn và Công nghiệp:
3.200 – 3.700 USD
≈ 70.400.000 – 81.400.000 đồng

	Tiến sỹ
	550 USD
≈ 12.100.000 đồng
	3.200 – 3.700 USD
≈ 70.400.000 – 81.400.000 đồng

	Tiếng Hàn
(dài hạn: 5 – 24 tháng)
	200 USD
≈ 4.400.000 đồng
	1.750 USD (5 tháng)
≈ 38.500.000 đồng

	Tiếng Hàn
(ngắn hạn: 2 – 3 tháng)
	100 USD
≈ 2.200.000 đồng
	900 USD (2 tháng)
≈ 19.800.000 đồng


- Học phí trên được ấn định vào tháng 5 năm 2014 và có thể thay đổi theo các quyết định nội bộ của Nhà trường.
- Học phí cụ thể phụ thuộc vào các chuyên ngành và lĩnh vực nghiên cứu.
- Học phí không bao gồm chi phí nhà ở (ký túc xá), phí đăng ký học sinh ngoại quốc, bảo hiểm, phí du lịch văn hóa và một số chi phí nhỏ khác.
4. Học bổng (không áp dụng cho khóa học tiếng Hàn)
- Học bổng 30% dựa trên yêu cầu của các đối tác về giáo dục (các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện).
- Học bổng 10 – 20% dựa trên kết quả bài kiểm tra TOPIK.
- Học bổng dựa trên kết quả tốt của các bài kiểm tra (nhiều hơn 4 tín chỉ).
- Các học bổng khuyến học khác.
Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế kính trình nội dung trên.
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